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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Dƣơng Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Căn và bà Đinh Thanh Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Trang, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Kiểm sát viên.  

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ s  Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh ti n hành   t    s  th m c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 61/ 

2023/HSST ngày 04/8/2023, theo Quy t định đưa vụ án ra   t    số 69/2023/ 

HSST-QĐ ngày 17/8/2023 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Hoàng Mức C  kh ng có tên gọi khác ; sinh ngày 06/01/1987, 

tại Móng Cái, Quảng Ninh. 

N i thư ng tr :  ã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; ngh  nghi p:  ao đ ng 

t  do; tr nh đ  văn hóa: 9/12; dân t c: Kinh; giới tính: nam; t n giáo: kh ng; quốc 

tịch: Vi t Nam; con  ng Hoàng Văn T và bà Nguyễn Thị V; vợ, con: chưa; ti n án, 

ti n s : kh ng; 

Bị cáo bị bắt kh n cấp ngày 26/4/2023 tạm giam tại Nhà tạm giữ C ng an 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

2. Họ và tên: Vy Văn K  kh ng có tên gọi khác ; sinh ngày 01/01/1979, tại 

Móng Cái, Quảng Ninh. 

N i thư ng trú: phư ng H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; ngh  nghi p:  ao 

đ ng t  do; tr nh đ  văn hóa: 4/12; dân t c: Kinh; giới tính: nam; t n giáo: kh ng; 

quốc tịch: Vi t Nam; con ông Vy K H và bà Hứa Thị S; vợ Trư ng Thị T; có 03 

con; ti n án, ti n s : kh ng; 

Bị cáo đầu th  ngày 25/4/2023 tạm giữ đ n 28/4/2023, được thay th  bi n 

pháp “Cấm đi khỏi n i cư tr ”. Có mặt. 

- N   i c  qu  n   i, n h   v   iên qu n   n v  án:  
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1. Chị  àn Thị N, sinh năm: 1991; n i thư ng tr : thị trấn N, huy n M, tỉnh 

S n La. Vắng mặt có lý do. 

2. HTX  

Địa chỉ:  ã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. 

Ngư i đại di n theo ủy quy n:  ng Hoàng  uân  . Vắng mặt có  ý do. 

- N   i  àm ch n : Kh ng T, Trư ng Thị Th, Ngô Thanh T1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  i u có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hoàng Mức C và Vy Văn K, đ u  à  ái  e hãng ta i 02033.766.766 của Hợp 

tác  ã Vận tải T&Q tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Quá tr nh th c hi n 

c ng vi c, C thấy có m t số khách đi  e có nhu cầu mua dâm nên C nảy sinh ý 

định dẫn dắt gái bán dâm với khách mua dâm để ki m   i. Sau đó, C dùng đi n 

thoại di đ ng  ên mạng  ã h i tìm và quen bi t m t số gái bán dâm, C nói với K 

khi nào có khách đặt vấn đ  mua dâm th   iên h  với C để bố trí gái bán dâm cho 

khách, số ti n thu từ khách được trừ vào khoản trả cho gái bán dâm và ti n phòng, 

còn  ại chia nhau, K đồng ý. 

Khoảng 20 gi  ngày 25/4/2023, khi K đang đỗ  e ta i biển số 14A-219.71 

trước nhà hàng Sen thu c phư ng Trần  h , thành phố Móng Cái th  có ba ngư i 

đàn  ng Trung Quốc  à P (dịch ra ti ng Vi t là B), Y (dịch ra ti ng Vi t là D) và X 

(dịch ra ti ng Vi t là T  đ n và hỏi nhưng do kh ng bi t ti ng Trung Quốc, nên K 

gọi đi n thoại cho vợ  à Trư ng Thị Th để nh  phiên dịch th  được bi t ba ngư i 

đàn  ng Trung Quốc (s u  â   ọi tắt  à b  n   i  àn ôn ) muốn t m gái bán dâm 

để mua dâm. Sau đó, K  i n gọi đi n thoại cho C bảo t m ba gái bán dâm cho ba 

ngư i đàn  ng, C đồng ý và bảo K thu của họ từ 1.000.000 đồng đ n 1.500.000 

đồng/ngư i/01  ần mua dâm, đồng th i bảo K ch  ba ngư i đàn  ng Trung Quốc 

đ n khách sạn TA thu c phư ng Ka Long, thành phố Móng Cái ch . Lúc này, C 

gọi đi n thoại cho 03 ngư i phụ nữ gồm: Bàn Thị N có tài khoản Zalo  à “HN”, 01 

 m t  ngư i phụ nữ có tài khoản Zalo  à “GKL” (s u  â   ọi tắt  à “GKL”) 

 kh ng rõ  ai  ịch, địa chỉ  và 01 (m t) ngư i phụ nữ  bán dâm  kh ng quen bi t, 

đặt vấn đ  đi bán dâm cho khách tại nhà nghỉ TA th  cả ba đồng ý. Trong khi K và 

ba ngư i đàn  ng ch    khách sạn TA th  “GKL” đ n rồi cùng với K thỏa thuận 

với ba ngư i đàn  ng, với giá 400 CNY  Nhân dân t  /ngư i/01  ần mua dâm. Ti p 

đó, khi C đi u khiển  e   t  ta i biển số 14A-218.39 ch  Nái và ngư i phụ nữ 

kh ng quen bi t đ n. Lúc này “GKL” nói giá ti n phòng khách sạn TA đắt, nên K 

ch  ba ngư i đàn ông, còn C ch  Nái, “GKL” và ngư i phụ nữ kh ng quen bi t 

đ n nhà nghỉ AT thu c phư ng Ka Long, thành phố Móng Cái, để ba ngư i đàn 

 ng mua dâm với Nái, “GKL” và ngư i phụ nữ kh ng quen bi t. Khi đ n trước c a 

nhà nghỉ AT, B trả cho K 1.200 CNY  m t ngh n hai trăm nhân dân t    à ti n ba 

ngư i mua dâm, rồi cùng với D, T, Nái và hai gái bán dâm vào gặp quản  ý nhà 
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nghỉ  à anh Kh ng T thuê phòng 304, 403 và 404, với giá 120.000 đồng/phòng. 

Sau đó, Nái vào phòng 404 bán dâm cho B, D mua dâm tại phòng 304, T mua dâm 

tại phòng 403, còn C và K đỗ  e   khu v c phía trước c a nhà nghỉ để ch . 

Đ n khoảng 21 gi  cùng ngày, khi thấy B, D, T, Bàn Thị Nái, “GKL” và gái 

bán dâm không quen bi t đi  uống quầy  ễ tân, C ứng ra 360.000 đồng trả ti n 

phòng nghỉ cho anh Toàn. Sau đó, K đưa cho C 2.300.000 đồng để trả cho chị N 

700.000 đồng và trả cho hai gái bán dâm còn  ại mỗi ngư i 800.000 đồng. Trong 

khi,  hát, Dũng, Tư ng và Nái đang  ên  e   t  của Kim, “GKL” và gái bán dâm 

không quen bi t  ên  e   t  của C th  bị C ng an phư ng Ka Long, thành phố 

Móng Cái kiểm tra, do sợ bị bắt C ch  hai gái bán dâm bỏ chạy. Còn Kim, Nái, B, 

D, T được đưa v  trụ s  C ng an phư ng Ka Long  àm vi c. Quá tr nh kiểm tra 

nhà nghỉ AT thu giữ tại n i mua - bán dâm (phòng 304, 403 và 404), mỗi phòng 01 

 m t  bao cao su đã qua s  dụng và 01  m t  vỏ bao cao su có in chữ nước ngoài. 

Ngoài ra, còn tạm giữ của K 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Samsung 

Ga a y 8 màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0982.077.366; 01  m t  xe ô tô nhãn 

hi u Toyota Vios màu trắng, biển số 14A-219.71 và 1.200 CNY  m t ngh n hai 

trăm nhân dân t  ; của chị N 700.000 đồng  b y trăm ngh n đồng  và 01  m t  đi n 

thoại di đ ng nhãn hi u Iphone 11  ro Ma  màu vàng, gắn sim có số thuê bao 

0336.370.685.    

Căn cứ tài  i u đi u tra, ngày 26/4/2023, C  quan Cảnh sát đi u tra C ng an 

thành phố Móng Cái ra L nh bắt kh n cấp đối với Hoàng Mức C, tạm giữ 01  m t  

đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone  S Ma  màu đen, gắn sim có số thuê bao 

0363.673.117, 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Nokia 1110i màu đen, gắn 

sim có số thuê bao 0977.901.516 và 01  m t   e   t  nhãn hi u Toyota Vios màu 

trắng, biển số 14A-218.39. 

Quá tr nh đi u tra còn làm rõ: vào đầu tháng 4/2023 cũng tại nhà nghỉ AT 

thu c phư ng Ka Long, Hoàng Mức C đã  àm trung gian, dẫn dắt để cho Bàn Thị 

N bán dâm cho m t ngư i đàn  ng Trung Quốc  kh ng rõ  ai  ịch, địa chỉ , với giá 

1.500.000 đồng. Sau đó, C trả cho Nái 700.000 đồng, trả ti n thuê phòng 120.000 

đồng và C được hư ng  ợi 680.000 đồng. 

Ngoài ra, C còn khai giữa tháng 4/2023, C còn t  chức cho “GKL” bán dâm 

cho 01  m t  nam thanh niên tại m t nhà nghỉ trên đư ng Nguyễn Bỉnh Khiêm và 

hư ng  ợi số ti n 700.000 đồng. 

Tại c  quan đi u tra và tại phiên tòa, Hoàng Mức C và Vy Văn K khai nhận 

toàn b  hành vi phạm t i của m nh như đã nêu trên. K khai đây  à  ần đầu  àm 

trung gian, dẫn dắt gái bán dâm, ngoài ra kh ng có bất cứ  ần nào khác. Tại phiên 

tòa, C khai kh ng nhớ có số đi n thoại để  iên h  với ngư i phụ nữ  bán dâm  

không quen bi t  à do Ng  Thanh Tùng  lái xe taxi cùng hãng) hay “GKL” cung 

cấp cho bị cáo. 

+ Ngư i có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan:  

1. Ngư i đại di n hợp pháp của HTX có   i khai trong quá tr nh đi u tra phù 
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hợp   i khai của các bị cáo C và K v  nguồn gốc 02 (hai)  e   t  nhãn hi u Toyota 

Vios biển số 14A-219.71 và biển số 14A-218.39 do C và K đi u khiển, ngư i đại 

di n Hợp tác  ã kh ng bi t các bị cáo s  dụng  e vào vi c phạm t i nên đ  nghị 

được nhận  ại. Quá tr nh đi u tra, đại di n Hợp tác  ã đã nhận được tài sản trên và 

giấy t   iên quan, kh ng yêu cầu bồi thư ng hay đ  nghị g  đối với các bị cáo và đ  

nghị   t    vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Chị Bàn Thị N có   i khai phù hợp   i khai của các bị cáo v  vi c bị cáo 

Hoàng Mức C  à ngư i tr c ti p  iên  ạc với chị để m i giới bán dâm cho đối tượng 

ngư i Trung Quốc, phù hợp v  th i gian, địa điểm, v  những ngư i cùng tham gia 

bán dâm và tài sản bị tạm giữ trong vụ án. Đối với số ti n bán dâm  à 700.000 

đồng đã thu giữ chị kh ng có ý ki n g , còn đi n thoại th  chị đ  nghị giải quy t 

theo quy định của pháp  uật đồng th i do    a nên chị đ  nghị   t    vắng mặt tại 

phiên tòa. 

+ Ngư i  àm chứng: 

1. Anh Kh ng T có   i khai phù hợp   i khai của các bị cáo,   i khai của chị 

Bàn Thị N v  th i gian, địa điểm có nhưng ngư i đàn  ng và phụ nữ đ n thuê 

phòng tại nhà nghỉ n i anh  à quản  ý, anh kh ng bi t họ th c hi n hành vi mua 

bán dâm. Do bận c ng vi c nên anh Toàn có đ n  in   t    vắng mặt. 

2. Chị Trư ng Thị Th có   i khai phù hợp   i khai của bị cáo K v  mối quan 

h  vợ chồng, phù hợp v  vi c chị  à ngư i phiên dịch trong vi c 03 đối tượng 

ngư i Trung Quốc đặt vấn đ  nh  K đưa đi tìm gái mua dâm ngày 25/4/2023 

nhưng chị kh ng được bàn bạc, kh ng hư ng  ợi g  cùng K và Cừ. Chị cũng kh ng 

bi t sau đó K và C m i giới mại dâm cho ba ngư i đàn  ng này. 

3. Anh Ngô Thanh T1 có   i khai, biên bản đối chất với bị cáo Hoàng Mức C, 

phù hợp nhau v  mối quan h  quen bi t. Tuy nhiên, anh T1 khẳng định kh ng cung 

cấp số đi n thoại của đối tượng bán dâm cho Cừ. Anh T1 xin được   t    vắng mặt. 

Quá tr nh đi u tra còn ghi nhận   i khai của ba ngư i đàn  ng Trung Quốc  à 

B, D và T thể hi n phù hợp với   i khai của các bị cáo và chị Bàn Thị N v  th i 

gian, kh ng gian, địa điểm th c hi n hành vi mua dâm th ng qua s  dẫn dắt, m i 

giới của Hoàng Mức C và Vy Văn K; đồng th i B khai tại khu v c trước c a nhà 

nghỉ AT đã trả cho K 1.200 CNY  m t ngh n hai trăm Nhân dân t    à ti n ba 

ngư i mua dâm nhưng ứng trước cho Dũng và Tư ng, họ sẽ trả  ại cho  hát sau. 

Ngoài ra,   i khai của ba ngư i đàn  ng này còn phù hợp với các tài  i u, chứng cứ 

khác được thu thập tại c  quan đi u tra. 

Tại Cáo trạng số 70/CT-VKS-MC ngày 04 tháng 8 năm 2023, Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Hoàng Mức C v  

t i “M i giới mại dâm”, theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Đi u 328 B   uật 

H nh s ; truy tố bị cáo Vy Văn K v  t i “M i giới mại dâm”, theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Đi u 328 B   uật H nh s . 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát th c hành quy n c ng tố đã giữ nguyên 

quy t định truy tố và  uận t i đối với các bị cáo Hoàng Mức C, Vy Văn K; sau khi 

phân tích n i dung vụ án, tính nguy hiểm của hành vi phạm t i, vai trò, nhân thân và 
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các t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s , đã đ  nghị với H i đồng   t   : 

- Áp d n :  iểm d,   khoản 2 Đi u 328;  iểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 17; 

Đi u 58 Bộ  uật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Hoàn  M c C từ 04 năm   n 04 năm 06 thán  tù, v  tội 

“Môi  iới mại dâm”, th i hạn chấp hành hình phạt tù tính từ n à  bị bắt 

26/4/2023. 

- Áp d n :  iểm   khoản 2 Đi u 328;  iểm s, t khoản 1, khoản 2 Đi u 51; 

khoản 1 Đi u 54; Đi u 17; Đi u 58; khoản 1, 2, 5 Đi u 65 Bộ  uật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo V  Văn K từ 30 thán    n 36 thán  tù cho h ởn  án treo, 

th i  i n thử thách 60 tháng, kể từ n à  tu ên án, v  tội “Môi  iới mại dâm”. 

Gi o bị cáo V  Văn K cho Ủ  b n nhân dân ph  n  H, thành phố M, tỉnh 

Quản  Ninh quản  ý,  iám sát,  iáo d c tron  th i  i n thử thách. Tr  n  h p bị 

cáo vắn  mặt tại nơi c  trú, th    ổi nơi c  trú thì thực hiện theo qu   ịnh củ  

pháp  uật v  thi hành án hình sự. Tron  th i  i n thử thách, n u bị cáo cố ý vi 

phạm n h   v  theo qu   ịnh củ  Luật Thi hành án hình sự 02  ần trở  ên, thì Tò  

án c  thể qu  t  ịnh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù củ  bản án nà .  

*) Khôn  áp d n  hình phạt bổ sun   ối với các bị cáo Hoàn  M c C, Vy 

Văn K. 

*) V  xử  ý vật ch n :  

Áp d n : điểm a, b khoản 1 Đi u 47 B   uật Hình s ; điểm a, b khoản 2 

Đi u 106 B   uật Tố tụng hình s : 

- Tịch thu sun  n ân sách Nhà n ớc: 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u 

Samsung Ga a y 8 màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0982.077.366, máy đã qua s  

dụng; 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone  S Ma  màu đen, gắn sim có 

số thuê bao 0363.673.117, 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Nokia 1110i màu 

đen, gắn sim có số thuê bao 0977.901.516; 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u 

Iphone 11  ro Ma  màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0336.370.685; số ti n 1.200 

CNY  m t ngh n hai trăm Nhân dân t   và 700.000 đồng  b y trăm ngh n đồng . 

- Tru  thu củ  Hoàn  M c C: số ti n 680.000 đồng  sáu trăm tám mư i 

ngh n đồng  sung ngân sách Nhà nước. 

Các bị cáo kh ng tranh  uận với   i  uận t i của Đại di n Vi n kiểm sát mà 

thừa nhận hành vi phạm t i. 

L i nói sau cùng: các bị cáo  in H i đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh 

phạt, đồng th i bị cáo K xin được hư ng án treo, cải tạo tại địa phư ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  n i dung vụ án, căn cứ vào các tài  i u trong hồ s  vụ án đã được 

tranh  uận tại phiên tòa, H i đồng   t    nhận định như sau:  
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[1]. V  hành vi, quy t định của C  quan đi u tra C ng an thành phố Móng 

Cái, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm sát viên 

trong quá tr nh đi u tra, truy tố đã th c hi n đ ng th m quy n, tr nh t , thủ tục quy 

định của B   uật Tố tụng h nh s . Quá tr nh đi u tra, các bị cáo, ngư i có quy n 

 ợi, nghĩa vụ  iên quan đ n vụ án, ngư i tham gia tố tụng khác kh ng có ý ki n 

hoặc khi u nại v  hành vi, quy t định của C  quan ti n hành tố tụng, ngư i ti n 

hành tố tụng; đồng th i, tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên ý ki n kh ng khi u nại 

g . Do đó, các hành vi, quy t định tố tụng của C  quan ti n hành tố tụng, ngư i 

ti n hành tố tụng đã th c hi n đ u hợp pháp.  

[2]. Nhận định của H i đồng   t    v  những chứng cứ  ác định các bị cáo có 

t i: đánh giá   i khai nhận của các bị cáo Hoàng Mức C, Vy Văn K tại phiên tòa phù 

hợp với   i khai tại c  quan đi u tra; phù hợp   i khai của ngư i có quy n  ợi, nghĩa 

vụ  iên quan đ n vụ án và những ngư i tham gia tố tụng khác, trên c  s  biên bản 

kiểm tra hành chính, biên bản  ác định, s  đồ, bản ảnh hi n trư ng; biên bản kiểm 

tra thu thập dữ  i u... cùng các tài  i u chứng cứ khác có trong hồ s , H i đồng   t 

   có đủ c  s  k t  uận: khoảng 21 gi  ngày 25/4/2023, tại nhà nghỉ “AT” thu c 

khu 4, phư ng Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Hoàng Mức C và 

Vy Văn K có hành vi  àm trung gian, dẫn dắt để cho Bàn Thị N và hai ngư i phụ nữ 

Vi t Nam  kh ng rõ  ai  ịch, địa chỉ  bán dâm cho ba ngư i đàn  ng Trung Quốc  à 

P (dịch ra ti ng Vi t là B), Y (dịch ra ti ng Vi t là D) và X (dịch ra ti ng Vi t là 

T), với giá 400 CNY  bốn trăm Nhân dân t  /ngư i/01  m t   ần bán dâm, bị C ng 

an kiểm tra, phát hi n, bắt giữ. 

Ngoài ra, còn đủ căn cứ  ác định: vào đầu tháng 4/2023, Hoàng Mức C đã có 

hành vi  àm trung gian, dẫn dắt để cho chị Bàn Thị N bán dâm cho m t ngư i đàn 

 ng Trung Quốc  kh ng rõ  ai  ịch, địa chỉ , với số ti n 1.500.000 đồng tại nhà nghỉ 

AT   phố S ng Mang thu c khu 4, phư ng Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh thu   i bất chính 680.000 đồng. 

Do đó, hành vi của bị cáo Hoàng Mức C đã phạm vào t i “M i giới mại 

dâm”, theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Đi u 328 B   uật H nh s ; bị cáo Vy 

Văn K đã phạm vào t i “M i giới mại dâm” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Đi u 

328 B   uật H nh s . 

Điều 328  ộ luật Hình sự quy định: 

“1. N   i nào  àm trun   i n d  dỗ, dẫn dắt  ể n   i khác thực hiện việc 

mu  dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 thán    n 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một tron  các tr  n  h p s u  â , thì bị phạt tù từ 03 

năm   n 07 năm: 

... 

d) Phạm tội 02  ần trở  ên; 

 ) Đối với 02 n   i trở  ên”...” 

Hành vi phạm t i của các bị cáo  à nguy hiểm cho  ã h i, đã  âm phạm trật 
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t  c ng c ng, vi phạm n p sống văn hóa gây h   ụy  ấu cho  ã h i, ảnh hư ng 

nghiêm trọng đ n thuần phong mỹ tục của dân t c,  ối sống văn minh cũng như gia 

tăng nguy c   ây  an các b nh  ã h i nói chung, đồng th i ảnh hư ng đ n trật t  trị 

an trên địa bàn thành phố Móng Cái nói riêng. Các bị cáo  à ngư i có đủ năng   c 

chịu trách nhi m h nh s , nhận thức được tác hại của mại dâm đối với đ i sống  ã 

h i và bi t vi c tạo đi u ki n cho hành vi mua bán dâm  ảy ra  à vi phạm pháp  uật 

nhưng v  hám  ợi nên các bị cáo đã cố ý th c hi n hành vi. Bản thân bị cáo C ngoài 

 ần phạm t i cùng bị cáo K còn nhi u  ần th c hi n hành vi phạm t i  02 t nh ti t 

định khung quy định tại khoản 2 Đi u 328 B   uật H nh s ) thể hi n ý thức chấp 

hành pháp  uật k m, khó cải tạo. Do đó, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Móng 

Cái đã đưa ra các chứng cứ bu c t i và truy tố các bị cáo v  t i danh nêu trên  à có 

căn cứ, đ ng ngư i, đ ng t i. Vi c đưa vụ án ra   t    công khai, đồng th i có 

mức h nh phạt tư ng  ứng với tính chất, mức đ  nguy hiểm cho  ã h i của hành vi 

phạm t i mà các bị cáo đã th c hi n  à cần thi t. 

[3]. V  áp dụng t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m h nh s , h nh phạt 

b  sung: 

- V  t nh ti t tăng nặng trách nhi m h nh s : các bị cáo kh ng có t nh ti t 

tăng nặng trách nhi m h nh s . 

- V  t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s : quá tr nh đi u tra các bị cáo đã 

thành kh n khai báo, tại phiên tòa các bị cáo ti p tục khai báo thành kh n và tỏ rõ 

s  ăn năn hối cải nên được áp dụng t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s  theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 B   uật H nh s ; đối với bị cáo K sau khi phạm t i 

đã đầu th , đồng th i quá tr nh tại ngoại đã tích c c phối hợp, gi p đỡ cung cấp 

th ng tin để ngăn chặn, tri t phá t i phạm khác trên địa bàn thành phố Móng Cái 

được C  quan Cảnh sát đi u tra C ng an thành phố Móng Cái ghi nhận có văn bản 

đ  nghị Tòa án  em   t, giảm nhẹ h nh phạt, thể hi n bị cáo K có ý thức chuyển 

bi n trong nhận thức, mong muốn cải tạo thành c ng dân tốt, nên bị cáo K được 

H i đồng   t    xem xét áp dụng thêm các t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s  

theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B   uật H nh s . 

- V  h nh phạt b  sung, theo quy định tại khoản 4 Đi u 328 B   uật H nh s , 

ngư i phạm t i còn có thể bị áp dụng h nh phạt b  sung  à phạt ti n. Tuy nhiên, đ n 

nay các bị cáo không có c ng vi c, thu nhập kh ng  n định, bị cáo K có hoàn cảnh 

khó khăn v  vậy H i đồng   t    quy t định kh ng áp dụng h nh phạt b  sung đối 

với các bị cáo C và Kim.  

[4]. V  vai trò trong vụ án: đây  à vụ án đồng phạm giản đ n. Bị cáo C là 

ngư i kh i  ướng hành vi phạm t i, bản thân bị cáo C có t m hiểu và  iên h  với 

các gái mại dâm từ trước, sau đó rủ rê K cùng tham gia, do đó bị cáo C có vai trò 

chính, bị cáo K  ần đầu phạm t i nên có vai trò sau Cừ. 

 [5]. Sau khi  em   t, đánh giá tính chất của vụ án, mức đ  nguy hiểm của 

hành vi phạm t i, t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s  và vai trò của các bị cáo, 

H i đồng   t      t thấy cần phải áp dụng h nh phạt tù đối với các bị cáo. Tuy 
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nhiên, trong vụ án này, bị cáo K có nhân thân tốt,  à  ao đ ng chính trong gia đ nh 

có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo có nhi u t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m 

h nh s  quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B   uật H nh s  và không 

có t nh ti t tăng nặng trách nhi m h nh s , có n i cư tr  rõ ràng, phạm t i  ần đầu 

sau đó đã tích c c phối hợp, gi p đỡ cung cấp th ng tin để ngăn chặn, tri t phá t i 

phạm khác nên H i đồng   t      t thấy kh ng cần thi t bu c bị cáo phải chấp 

hành h nh phạt tại c  s  giam giữ mà chấp nhận đ  nghị của đại di n Vi n kiểm sát 

áp dụng Đi u 65 B   uật H nh s  cho bị cáo K được cải tạo, giáo dục tại địa 

phư ng để bị cáo thấy được s  khoan hồng của pháp  uật mà tích c c cải tạo thành 

c ng dân có ích cho  ã h i và gia đ nh.  

[6]. V  vật chứng và     ý vật chứng: 

Ngày 22/6/2023, c  quan CSĐT C ng an thành phố Móng Cái đã ra Quy t 

định     ý vật chứng trả bằng h nh thức: trả  ại 02 (hai)  e   t  nhãn hi u Toyota 

Vios biển số 14A-219.71 và biển số 14A-218.39 và giấy t   iên quan cho chủ s  

hữu hợp pháp  à Hợp tác  ã Vận tải T&Q do kh ng  iên quan đ n vi c phạm t i; 

đồng th i tiêu hủy 03 bao cao su đã qua s  dụng cùng 03 vỏ bao cao su. Vi c     ý 

vật chứng của c  quan đi u tra  à phù hợp, do đó, H i đồng   t    kh ng   t. 

Đối với 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Samsung Ga a y 8 màu vàng, gắn 

sim có số thuê bao 0982.077.366, máy đã qua s  dụng tạm giữ của Vy Văn K, 01  m t  

đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone  S Ma  màu đen, gắn sim có số thuê bao 

0363.673.117, 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Nokia 1110i màu đen, gắn sim có 

số thuê bao 0977.901.516 đã qua s  dụng tạm giữ của Hoàng Văn C  à phư ng ti n 

dùng vào vi c phạm t i; 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone 11  ro Ma  

màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0336.370.685 tạm giữ của chị Bàn Thị N do chị N 

s  dụng đi n thoại để  iên  ạc trao đ i, th c hi n vi c bán dâm  à vật chứng  iên quan 

tr c ti p đ n hành vi phạm t i do đó, cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với số ti n 1.200 CNY tạm giữ của Vy Văn K và 700.000 đồng tạm giữ 

của Bàn Thị N  à ti n do phạm t i mà có, khoản thu  ợi bất chính từ vi c phạm t i 

cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Trong vụ án này, Hoàng Mức C còn hư ng  ợi từ vi c m i giới mại dâm để 

cho chị Bàn Thị N bán dâm cho m t ngư i đàn  ng Trung Quốc vào th i điểm đầu 

tháng 4/2023 thu   i bất chính 680.000 đồng. Do đó, cần truy thu của bị cáo C số 

ti n này sung ngân sách Nhà nước.  

[7]. Đối với chị Trư ng Thị Th có hành vi phiên dịch cho B, D và T trong 

vi c những ngư i này đặt vấn đ  nh  Vy Văn K đưa đi mua dâm vào ngày 

25/4/2023. Tuy nhiên, chị Thật kh ng được bàn bạc,  ợi ích g  cùng K và C trong 

vi c m i giới mại dâm nên kh ng đ  cập     ý.  

Đối với anh Kh ng T  à quản  ý tại nhà nghỉ AT nhưng kh ng được bàn bạc, 

ăn chia và cũng kh ng bi t những ngư i vào thuê phòng nghỉ để mua bán dâm nên 

kh ng cấu thành t i phạm.  

Đối với anh Ng  Thanh Tùng, theo Hoàng Mức C khai  à ngư i mà C đã gọi 
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 in số đi n thoại của gán bán dâm. Tuy nhiên, Tùng khẳng định ngày 25/4/2023 

chỉ được C gọi đi n rủ đi uống nước chứ kh ng gọi đi n  iên quan đ n vụ án. Quá 

tr nh đi u tra, đã ti n hành đối chất giữa Tùng và C nhưng Tùng kh ng thừa nhận 

và kh ng có các chứng cứ khác chứng minh vi c Tùng  iên quan đ n hành vi m i 

giới mại dâm của Cừ, h n nữa, tại phiên tòa, bị cáo C khai kh ng nhớ có số đi n 

thoại để  iên h  với gái bán dâm  à do Tùng hay “GKL” cung cấp cho bị cáo. Do 

đó, không có đủ căn cứ để     ý đối với Tùng v  hành vi “M i giới mại dâm”. 

Đối với B, D, T có hành vi mua dâm và Bàn Thị N có hành vi bán dâm, 

C ng an thành phố Móng Cái đã ra quy t định    phạt vi phạm hành chính là phù 

hợp. 

Ngư i đàn  ng Trung Quốc theo Hoàng Mức C và Bàn Thị N khai  à ngư i 

đã mua dâm với Bàn Thị N vào đầu tháng 4/2023, quá tr nh đi u tra kh ng  ác 

định được  ai  ịch, địa chỉ cụ thể, nên kh ng có căn cứ     ý. 

Đối với 02 gái bán dâm mà các bị cáo C và K  àm trung gian m i giới cho 

D, T mua dâm vào ngày 25/4/2023, quá tr nh đi u tra kh ng  ác định được nhân 

thân của họ. Ngoài ra, bị cáo C còn khai: ngoài 02  ần t  chức m i giới mại dâm 

trên, th  giữa tháng 4/2023, C còn t  chức cho “GKL” bán dâm cho m t nam thanh 

niên tại m t nhà nghỉ trên đư ng Nguyễn Bỉnh Khiêm và hư ng  ợi số ti n 

700.000 đồng. Quá tr nh đi u tra kh ng  ác định được nhân thân của gái bán dâm, 

khách mua dâm và địa điểm mua bán dâm nên chưa đủ căn cứ     ý đối với C v  

 ần m i giới mại dâm này. Do đó, C  quan đi u tra đã tách ra ti p tục  ác minh, 

khi nào  àm rõ sẽ     ý sau. 

[8]. Do có căn cứ    phạt tù cho được hư ng án treo đối với bị cáo Vy Văn 

K nên cần thi t phải hủy bỏ bi n pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư tr ” đang áp 

dụng đối với bị cáo. 

[9]. V  nghĩa vụ chịu án phí: các bị cáo phải chịu ti n án phí h nh s  s  th m 

theo quy định của pháp  uật. 

V  các  ẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Mức C và bị cáo Vy Văn K 

 hạm t i “M i giới mại dâm”. 

Áp dụng: điểm d, đ khoản 2 Đi u 328; điểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 17; 

Đi u 58 của B   uật H nh s ;  

   phạt: bị cáo Hoàng Mức C 04 (bốn  năm 03  ba  tháng tù, th i hạn chấp 

hành h nh phạt tù tính từ ngày 26/4/2023.  

- Áp dụng: điểm đ khoản 2 Đi u 328; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 17; Đi u 58; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Đi u 65 của B   uật H nh s ;  

   phạt: bị cáo Vy Văn K 03  ba  năm tù cho hư ng án treo, th i gian th  

thách  à 05  năm  năm, kể từ ngày tuyên án.  
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Giao bị cáo Vy Văn K cho Ủy ban nhân dân phư ng H, thành phố M, tỉnh 

Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong th i gian th  thách. Gia đ nh bị cáo có trách 

nhi m phối hợp với chính quy n địa phư ng trong vi c giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trư ng hợp bị cáo vắng mặt tại n i cư tr , thay đ i n i cư tr  th  th c hi n theo 

quy định của pháp  uật v  thi hành án h nh s . Trong th i gian th  thách, n u bị 

cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án h nh s  02  ần tr  

 ên, th  Tòa án có thể quy t định bu c bị cáo phải chấp hành h nh phạt tù của bản 

án này. 

Căn cứ vào điểm d khoản 1 Đi u 125 B   uật Tố tụng h nh s : hủy bỏ bi n 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư tr ” đã áp dụng đối với bị cáo Vy Văn K theo 

L nh cấm đi khỏi n i cư tr  số 30/2023/LCĐKNCT-TA ngày 07/8/2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

*) Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ: điểm a, b khoản 1 Đi u 47 B   uật Hình s ; khoản 1, điểm a, b 

khoản 2 Đi u 106 B   uật Tố tụng hình s : 

- Tịch thu sun  n ân sách Nhà n ớc:  

+ 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Samsung Ga a y 8 màu vàng, gắn 

sim có số thuê bao 0982.077.366, máy đã qua s  dụng. 

+ 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone  S Ma  màu đen, gắn sim 

có số thuê bao 0363.673.117, 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Nokia 1110i 

màu đen, gắn sim có số thuê bao 0977.901.516. 

+ số ti n 1.200 CNY  m t ngh n hai trăm Nhân dân t   và 700.000 đồng 

 b y trăm ngh n đồng . 

+ 01  m t  đi n thoại di đ ng nhãn hi u Iphone 11  ro Ma  màu vàng, gắn 

sim có số thuê bao 0336.370.685.  

 T nh trạng vật chứng thể hi n tại Biên bản giao nhận vật chứng số 101/ 

2023/THA, ngày 04/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh). 

- Tru  thu củ  Hoàn  M c C: số ti n 680.000 đồng  sáu trăm tám mư i 

ngh n đồng  sung ngân sách Nhà nước. 

*) Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: 

Căn cứ vào khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136 B   uật Tố tụng h nh s ; 

điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thư ng vụ Quốc h i quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản 

 ý và  s  dụng án phí và    phí Tòa án. 

Bu c các bị cáo Hoàng Mức C và Vy Văn K, mỗi bị cáo phải chịu số ti n 

200.000 đồng  hai trăm ngh n đồng  án phí h nh s  s  th m. 

*) Về quyền kháng cáo:  
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Căn cứ vào khoản 1, khoản 4 Đi u 331 và khoản 1 Đi u 333 B   uật Tố tụng 

h nh s .  

Các bị cáo có quy n kháng cáo bản án s  th m trong th i hạn 15  mư i  ăm  

ngày, kể từ ngày tuyên án. Ngư i có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan đ n vụ án có 

quy n kháng cáo bản án trong th i hạn 15  mư i  ăm  ngày, kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm y t theo quy định của pháp  uật. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quản  Ninh; 

- VK ND tỉnh Quản  Ninh; 

- VK ND thành phố M n  Cái; 

- Cơ qu n  i u tr  cùn  cấp; 

-  ở T  pháp tỉnh Quản  Ninh;  

- Cơ qu n Thi hành án HS; 

- Nhà Tạm  iữ Côn   n thành phố M n  Cái; 

- Chi c c THADS thành phố M n  Cái; 

- Bị cáo; N   i c  QL,NVLQ; 

- L u án văn + Hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

Dƣơng Thị Thu Hà 

 


